
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Đặng Lan Thanh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 SHCN   

2 Mỹ thuật Chủ đề: Mô hình ngôi nhà 3D ( buổi 2) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

3 Mỹ thuật Chủ đề: Khu nhà tương lai ( Buổi 1) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

4  KHTN Phân loại thế giới sống SGK, vở, bút, TBĐT 

5 KHTN Phân loại thế giới sống SGK, vở, bút, TBĐT 

6 English 

E7:  Gateway to exams: SB pp.90-91 
(HW: WB pp.64-65) 
E8:  Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 

 

7 English 

E7: Gateway to exams: SB pp.90-91 
(HW: WB pp.64-65) 
E8:  Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 

 

8 English 

E7: Gateway to exams: SB pp.90-91 
(HW: WB pp.64-65) 
E8:  Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 

 

9 LS&ĐL 

Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỷ 
VII trước công nguyên đế đầu thế kỷ X 
Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc 
(Tiết 1) 
 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 Ngữ Văn Thực hành tiếng việt: Ẩn dụ, hoán dụ Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

2 GDTC 

Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy 3 bước xoay vòng, chạy 3 bước 
bậc cao, chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng theo qua chướng 
ngại vật. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 



  

 

 

- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện: 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Kỹ thuật đánh cầu thấp và bỏ nhỏ ( 
tiếp theo ) 

3 GDTC 

- Ôn động tác ném rổ (tiếp theo) 
- Học mới động tác hai bước lên rổ. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

4  LS&ĐL 

Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỷ 
VII trước công nguyên đế đầu thế kỷ X 
Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc 
(Tiết 2) 
 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

5 LS&ĐL Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc 
(Tiết  3) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

6 English (Expat) 

E7: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.61 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 

 

7 English (Expat) 

E7: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.61 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 

 

8 English 

E7: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.61 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 

 

9 GTS  Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

THAM GIA DỰ ÁN THIỆN NGUYỆN SEED OF LOVE 



  

 

 

 

 

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026 

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026 


